THỜI KHÓA BIỂU

Năm học: 2020- 2021
KHỐI MẪU GIÁO LỚN

	Thứ

Tuần
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu



	Tuần

1 + 3
	KHÁM PHÁ
	THỂ DỤC
	LQCC
	LQVH
	TẠO HÌNH

	Tuần

2 + 4
	KHÁM PHÁ
	LQVT
	LQCC
	LQVH
	ÂM NHẠC


KHỐI MẪU GIÁO NHỠ

	Thứ

Tuần
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu



	Tuần

1 + 3
	THỂ DỤC
	TẠO HÌNH
	KP
	LQVT
	LQVH

	Tuần

2 + 4
	THỂ DỤC
	TẠO HÌNH
	KP
	ÂM NHẠC
	LQVH


KHỐI MẪU GIÁO BÉ

	Thứ

Tuần
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu



	Tuần

1 + 3
	THỂ DỤC
	KP
	LQVH
	TẠO HÌNH
	ÂM NHẠC

	Tuần

2 + 4
	THỂ DỤC
	LQVT
	LQVH
	TẠO HÌNH
	ÂM NHẠC


KHỐI  NHÀ TRẺ

	Thứ

Tuần
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu



	Tuần

1 + 3
	VẬN ĐỘNG
	NBTN
	LQVH
	TẠO HÌNH
	ÂM NHẠC

	Tuần

2 + 4
	NBPB
	NBTN
	LQVH
	TẠO HÌNH
	ÂM NHẠC
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